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BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG NGÀY 02/06/2020 THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH NGÀY 02/06/2020

Đóng cửa Δ%

Dow Jones 25,742.65 +1.05%

S&P500 3,080.82 +0.82%

Nasdaq 9,608.38 +0.59%

FTSE100 6,220.14 +0.87%

Shanghai Composite 2,921.40 +0.20%

Gold Spot 1,727 -0.74%

Dollar Index 97.67 -0.16%

US Dollar/ Brazil Real 5.2014 -3.02%

Mã HĐ Cao Thấp Đóng cửa Δ Δ% KLGD

CLEN20 37.06 35.28 36.81 +1.37 +3.87% 385,710

CLEQ20 37.29 35.64 37.06 +1.27 +3.55% 140,978

QOQ20 39.75 38.26 39.57 +1.25 +3.26% 205,218

QOU20 39.81 38.39 39.66 +1.23 +3.20% 137,536

NGEN20 1.801 1.758 1.777 +0.003 +0.17% 205,239

NGEQ20 1.897 1.856 1.876 +0.005 +0.27% 58,658

RBEN20 1.1206 1.0660 1.1183 +0.0516 +4.84% 53,083

RBEQ20 1.1310 1.0788 1.1286 +0.0477 +4.41% 32,131
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ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 24 GIỜ QUA THÔNG TIN KINH TẾ VĨ MÔ

▪ Báo cáo thống kê dầu khí cho tuần 29/05 của Viện Dầu khí Mỹ - API cho thấy:

• Tồn kho Dầu thô giảm 0.483 triệu thùng, so với dự báo tăng 3.3 triệu thùng của giới phân tích.

• Tồn kho Xăng tăng 1.7 triệu thùng so với dự báo tăng 1 triệu thùng của giới phân tích.

• Tồn kho Nhiên liệu chưng cất tăng 5.9 triệu thùng so với dự báo tăng 2.7 triệu thùng của giới phân

tích.

• Tồn kho Dầu thô tại cụm kho Cushing giảm 2.2 triệu thùng.

• Sản lượng lọc dầu giảm 50,000 thùng/ngày.

• Nhập khẩu dầu thô giảm 1.3 triệu thùng/ngày.

▪ Bộ Tài chính Mỹ cho biết cơ quan này đã áp đặt lệnh trừng phạt lên 4 công ty vận tải biển do vận

chuyển dầu thô cho Venezuela.

▪ Các công ty sản xuất dầu đá phiến Mỹ đã bắt đầu khôi phục một phần sản lượng đã bị cắt giảm trước

đó. Hai công ty Parsley Energy và EOG Resources công bố kế hoạch phục hồi một phần hoặc toàn bộ sản

lượng đã cắt giảm. Cán bộ phụ trách năng lượng của chính quyền bang North Dakota cũng đã hạ mức ước

lượng sản lượng bị cắt giảm của bang này đi 7%. Bang North Dakota là bang sản xuất dầu lớn thứ hai

nước Mỹ.

▪ Chỉ số PMI ngành dịch vụ của

Nhật Bản trong tháng 05 tăng lên

26.5 từ mức thấp kỷ lục 21.5 trong

tháng trước. Đây là tháng thứ tư liên

tiếp chỉ số PMI dịch vụ của Nhật

Bản ở dưới mức tăng trưởng.

▪ Một số hãng oto tại Mỹ công bố

số liệu bán hàng tốt hơn dự kiến

trong tháng 05 trong khi các nhà sản

xuất tại Detroit cho biết họ sẽ sản

xuất cả trong đợt nghỉ hè thường

niên để tăng hàng tồn kho.

▪ Anh và EU tiếp tục có những

xung đột xung quanh việc Anh vẫn

muốn hệ thống tài chính của nước

này sẽ được kết nối với toàn khối

EU, một đề nghị mà EU đã từ chối.
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DẦU WTI BIỂU ĐỒ GIÁ 

DẦU BRENT

▪ Giá Dầu thô WTI tháng 07 tăng 3.87% lên mức cao

nhất ba tháng nhờ kỳ vọng vào việc OPEC+ sẽ tiếp tục

cắt giảm 9.7 triệu thùng dầu/ngày.

➢ Kháng cự: 36.42; 41.06 ➢ Hỗ trợ: 35.12; 33.78

▪ Giá Dầu Brent kỳ hạn tháng 08 tăng 3.26%. Nga cho

biết nước này mong muốn sẽ kéo dài thời hạn áp dụng

hạn mức 9.7 triệu thùng thêm một tháng.

➢ Kháng cự: 38.63; 39.74 ➢ Hỗ trợ: 36.52; 34.31;
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KHÍ TỰ NHIÊN BIỂU ĐỒ GIÁ 

XĂNG RBOB BIỂU ĐỒ GIÁ 

▪ Giá Khí gas tự nhiên tháng 07 tăng nhẹ 0.17% khi

nhu cầu khí gas cho điều hòa ngăn cản tác động tiêu

cực từ việc xuất khẩu sụt giảm.

➢ Kháng cự: 1.763; 1.977 ➢ Hỗ trợ: 1.689; 1.574

▪ Giá Xăng RBOB tháng 07 tăng 4.84% theo đà tăng

của giá dầu thô và sự phục hồi trong nhu cầu nhiên liệu

khi nền kinh tế mở cửa trở lại.

➢ Kháng cự: 1.013; 1.0959 ➢ Hỗ trợ: 0.9166; 0.7488;
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